
ĐVT SL ĐG Thành tiền

DƯ ĐẦU KỲ 4,151,308,777   
01/03 A/c Min ủng hộ KTX 1,000,000
01/03 Chị Oanh ủng hộ KTX 500,000
01/03 Anh Dang Duc Anh ủng hộ KTX 500,000
01/03 Chú Tự  (Q10) ủng hộ KTX 500,000
01/03 Chị Trần Thị Trinh ủng hộ KTX 300,000
01/03 Chị Hậu - chị Diệu Ngọc  (Q10) ủng hộ KTX 200,000
01/03 Bạn Kiều Trần ủng hộ KTX 600,000
01/03 Tiền bán phiếu cơm ngày 01/3/25 (206 phiếu) 412,000
01/03 Chuối kg 200,000
01/03 Sả xay kg 3 15,000 45,000
03/03 Bác Lâm Chí Cường ủng hộ KTX 100USD 2,540,000
03/03 Chị ADTB  CMTX  T3 500,000
03/03 Chả cá basa hấp kg 10 33,000 330,000
03/03 Chả cá basa tươi kg 10 33,000 330,000
04/03 Chị Trần Thị Trinh ủng hộ KTX 200,000
04/03 Anh Tăng Quân Nam (Q10)  CMTX T3 3,000,000
04/03 Chị Trần Thị Ngọc Diễm (Q5) ủng hộ KTX 1,000,000
04/03 Tiền bán phiếu cơm ngày 04/3/25 (213 phiếu) 426,000
04/03 Tiền điện T02/2025 tháng 1 411,418 411,418
04/03 Chuối kg 200,000
04/03 Nấm mèo kg 0.3 43,000
05/03 MTQ có số GD 0348067458 ủng hộ KTX 10,000
05/03 Chị Nguyen Thi Thuy Linh CMTX T4 200,000
06/03 Anh Vinh ủng hộ KTX 1,000,000
06/03 Chị Nguyen Thi Ninh ủng hộ KTX 400,000
06/03 Tiền bán phiếu cơm ngày 06/3/25 (224 phiếu) 448,000
06/03 Chuối kg 200,000
06/03 Sả xay kg 3 15,000 45,000
06/03 Thịt đùi kg 8 100,000 800,000
07/03 Cty Lá Phong (Q11) ủng hộ KTX 2,000,000
07/03 Chả cá basa hấp kg 20 33,000 660,000
08/03 MTQ ẩn danh ủng hộ KTX 200,000
08/03 A/C Hoang Chau My Khang ủng hộ KTX 500,000
08/03 Tiền bán phiếu cơm ngày 08/3/25 (200 phiếu) 400,000
08/03 Chuối kg 200,000
08/03 Thịt đùi kg 16 70,000 1,120,000
10/03 Chị Doit ủng hộ KTX 1,000,000
10/03 Ông Lưu Quan (Q6) ủng hộ KTX 2,000,000

10/03
Chị Ngân- Chị Tuyết- Gia Mẫn - Chí Hào (Q6) ủng hộ 
KTX

3,100,000

10/03 Chị Kim Quyên ủng hộ KTX 200,000
10/03 Cá basa CK kg 40 51,000 2,040,000
11/03 Tiền bán phiếu cơm ngày 11/3/25 (210 phiếu) 420,000
11/03 Chuối kg 200,000
11/03 Nấm mèo kg 4 85,500 342,000
11/03 Cà chua kg 10 13,000 130,000
12/03 Anh Huỳnh Hải ủng hộ KTX 300,000
12/03 A/C Thuan Ngan Khanh ủng hộ KTX 600,000
12/03 A/c LANT CMTX T3 500,000
13/03 Chị Nguyen Thi Tu_PNT ủng hộ KTX 200,000
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13/03 Bà Vũ Thị Ngân ủng hộ KTX 500,000
13/03 Bà Đặng Thị Sáng ủng hộ KTX 500,000
13/03 Anh Thắng Q10 ủng hộ KTX 1,000,000
13/03 Tiền bán phiếu cơm ngày 13/3/25 (227 phiếu) 454,000
13/03 Chuối kg 200,000
13/03 Bột mì kg 10 20,200 202,000
13/03 Bơ 800gr hộp 2 48,000 96,000
13/03 Kéo cây 3 39,000 117,000
14/03 Chị Trần Dung (Mỹ) ủng hộ KTX 100USD 2,540,000
14/03 A/c Mo Phat Ngoc Thuy ủng hộ KTX 3,000,000
14/03 MYQ có số GD 230606.140325.155948 ủng hộ KTX 500,000
15/03 Chị Hương ủng hộ KTX 200,000
15/03 Chị Nguyễn Thị Kim Oanh (Úc) ủng hộ KTX 100AUD 1,570,000
15/03 Tiền bán phiếu cơm ngày 15/3/25 (194 phiếu) 388,000
15/03 Khăn giấy cây 2 90,000 180,000
15/03 Bao 1kg kg 1 37,000 37,000
15/03 Chuối kg 200,000
15/03 Phí DV VC rác T01 ---> T12/2025 kg 12 33,000 396,000
17/03 Chị KLHuong  CMTX T3 200,000
17/03 Anh Danh Q11 ủng hộ KTX 1,000,000
17/03 Chả cá basa hấp kg 20 33,000 660,000
17/03 Chả cá basa tươi kg 10 33,000 330,000
17/03 Tiền nước T3 tháng 1 673,123 673,123
18/03 Anh Trung Hớn Vỹ Q5 ủng hộ KTX 2,000,000
18/03 Tiền bán phiếu cơm ngày 18/3/25 (189 phiếu) 378,000
18/03 Chuối kg 200,000
18/03 Phí Internet quán cơm T02/25 tháng 1 359,000 359,000
18/03 Phí ĐT bàn quán cơm T02/25 tháng 1 35,000 35,000
19/03 Chị Nguyen Thi Trung Ngan ủng hộ KTX 2,500,000
20/03 Chị Huỳnh Thị Yến Xuân ủng hộ KTX 5,000,000
20/03 Chị Trinh Phi (Mỹ) ủng hộ KTX 500USD 12,750,000
20/03 Chị Diễm Q5 ủng hộ KTX 1,000,000
20/03 Tiền bán phiếu cơm ngày 20/3/25 (206 phiếu) 412,000
20/03 Chuối kg 200,000
20/03 Cà rốt kg 5 14,000 70,000
20/03 Hành lá kg 10,000
20/03 Ớt kg 20,000
20/03 Phí VS T3/25 tháng 1 240,000 240,000
20/03 Thịt xay kg 7.49 100,000 749,000
22/03 Tiền bán phiếu cơm ngày 22/3/25 (186 phiếu) 372,000
22/03 Chị Ngọc Ánh ủng hộ KTX 200,000
22/03 Chuối kg 200,000
22/03 Bao thư cảm ơn cái 300 180 54,000
24/03 Anh Vương Văn Phát (Q3) ủng hộ KTX 500,000
24/03 Cá bạc má kg 40 35,000 1,400,000
25/03 Lãi T3 ATM 6,633
25/03 Tiền bán phiếu cơm ngày 25/3/25 (218 phiếu) 436,000
25/03 Chị Hà Thanh Phương (Q5) ủng hộ KTX 500,000
25/03 Anh Đặng Quốc Trưởng (Q5) ủng hộ KTX 500,000
25/03 Chuối kg 200,000
26/03 Chị Huynh Tram ủng hộ KTX 50,000
27/03 A/C'Ho Thanh Tu, Nguyen Xuan Loc ủng hộ KTX 200,000
27/03 Chị 'Nguyen Bui Nhu Ngoc ủng hộ KTX 50,000
27/03 MTQ ẩn danh ủng hộ KTX 500,000
27/03 MTQ ẩn danh ủng hộ KTX 500,000
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27/03 Tiền bán phiếu cơm ngày 27/3/25 (264 phiếu) 528,000
27/03 Chuối kg 200,000
27/03 Gia vị nấu bò kho gói 20 4,500 90,000
27/03 Bánh mì ổ 350 2,000 700,000
27/03 Chả cá basa hấp kg 18 33,000 594,000
28/03 Gas 45kg bình 3 4,138,000
29/03 Anh Lý Quang Chánh (Bình Tân) ủng hộ KTX 1,000,000
29/03 Chị Lưu Tố Lệ  (Bình Tân) ủng hộ KTX 500,000
29/03 Tiền bán phiếu cơm ngày 29/3/25 (189 phiếu) 378,000
29/03 Chuối kg 200,000
29/03 Thịt xay kg 3 100,000 300,000
29/03 Thịt đùi kg 5 100,000 500,000
29/03 Chi lương kế toán T3/25 Loannguyen tháng 1 4,000,000 4,000,000
29/03 Chi lương tháng 3/25 Lê Tuấn Tú tháng 1 9,000,000 9,000,000
29/03 Chi lương  Lê Đức Quý công nhật 8 120,000 960,000
29/03 Chi lương  Trịnh Thị Lịch công nhật 13 120,000 1,560,000
31/03 Anh Dang Duc Anh ủng hộ KTX 500,000
31/03 Chị Đỗ Hoài Thương ủng hộ KTX 300,000

Susu kg 5 15,000 75,000

TỔNG CỘNG 68,068,633      36,441,541        

DƯ CUỐI KỲ 4,182,935,869   
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